
STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN 

NĂM 

THỰC HIỆN 

QUÝ I

SO SÁNH 

(%)

A B 1 2 3=2/1

I TỔNG SỐ THU             167.782                  91.377                 0,54 

1 Các khoản thu xã hưởng 100%                 3.799                       144                 3,78 

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)               50.044                    8.997               17,98 

3 Thu bổ sung             113.939                  57.068               50,09 

- Thu bổ sung cân đối             112.859                  28.000               24,81 

- Thu bổ sung có mục tiêu                 1.080                  29.068          2.691,48 

4 Thu chuyển nguồn                  25.168 

II TỔNG SỐ CHI             167.782                  48.703               29,03 

1 Chi đầu tư phát triển 33.017 14.293               43,29 

2 Chi thường xuyên 131.475 34.410               26,17 

3 Dự phòng 3.290                     -   

Biểu số 113/CK TC-NSNNUBND PHƯỜNG NAM ĐỒNG

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2026

Đơn vị: triệu đồng

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những 

khoản thu ngân sách địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã

(Kèm theo Báo cáo số  137 /BC-UBND ngày 10/4/2026 của UBND phường)


